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Tên giáo viên: Lớp A2, Trần Kiều Anh, Nguyễn Thị Thu Hương 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp (cất đồ dùng cá nhân) khi đến lớp. 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: tập cùng với vòng 
- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Đàn gà trong sân 
- Trọng động: - Hô hấp: Thổi nơ. 
- Tay: Ra trước - gập tay trước ngực 
- Chân: Ngồi khuỵu gối. 
- Bụng: Quay người sang 2 bên 
- Bật: Chân sáo, Chụm tách 
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

	

	Trò chuyện
	- Trao đổi với phụ huynh: ở nhà trò chuyện với trẻ về các loài hoa, các loại quả mà trẻ biết 
- Cùng trò chuyện về đặc trưng các loại cây đó: đặc điểm, hình dáng, tác dụng, môi trường sống. 
- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết, những điều trẻ biết về ngày Tết Nguyên Đán . 
- Hỏi trẻ về một số phong tục tết ở địa phương mà trẻ biết. Cùng trò chuyện về cách ứng xử với mọi người trong ngày tết: Chào hỏi, chúc tết, cảm ơn 
- Khuyến khích trẻ quan sát, sưu tầm tranh ảnh từ sách báo theo chủ đề. 

	

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
cắt dán hoa (MT86) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán vườn cây ăn quả (MT99) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình từ lá cây (MT96) 

	MT86, MT21, MT87, MT55, MT5, MT99, MT24, MT40, MT65, MT89, MT96, MT27, MT6, MT61, MT81

	
	T3
	Khám phá
Mọt số loại hoa (MT21) 

	Khám phá
Sự phát triển của cây từ hạt (MT24) 

	Khám phá
Phong tục ngày tết Nguyên Đán (MT27) 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Xác định vị trí đồ vật so với bạn khác (MT87) 

	Làm quen với toán
Nhận biết chữ số 9, số lượng, thứ tự trong phạm vi 9 (MT40) 

	Làm quen với toán
Đo một đối tượng bằng các thước đo khác nhau (MT6) 

	

	
	T5
	Văn học
Truyện - Quả bầu tiên (MT55) 

	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái I, T, C (MT65) 

	Văn học
Thơ Cây Dừa (MT61) 

	

	
	T6
	Vận động
Bật xa tối thiểu 50cm (MT5) 

	Âm nhạc
- DH: Hoa trong vườn
- NH: Trống cơm 
- TCAN: Quả bóng tinh nghịch (MT89) 

	Vận động
Chuyền bóng sang trái, phải, qua đầu, qua chân (MT81) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát: tranh trò chuyện cùng bé về ngày tết dương lịch, ý nghĩa của ngày tết . Một số loại hoa cánh đơn, cánh kép, phong tục ngày tết.. 
* TCVĐ: Gieo hạt, trồng nụ trồng hoa, rồng rắn lên mây, chơi vận động các trò chơi ở khu dân gian. Chơi các trò chơi vận động liên hoàn ngoài hành lang
* Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo
- Giao lưu trò chơi vận động, (âm nhạc) với các lớp trong khối (thứ 3)
- Lao động, chăm sóc cây xanh (thứ 5) 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Làm các loại hoa từ nguyên vật liệu phế thải( T1) Bán những mặt hàng ngày Tết ( T2), Xây dựng công viên mùa xuân ( T3). 
* Góc chơi đóng vai: Nấu ăn, bán hàng
* Góc nghệ thuật: - Tạo hinh: Làm đồ chơi tự tạo, vẽ, nặn, xé dán làm tranh theo chủ đề 
* Góc học tập: - Thư viện: Xem truyện tranh theo các sự kiện của tuần: (Đọc thơ diễn cảm: hoa cúc vàng, kể chuyện: Sự tích hoa hồng ) Chữ cái: Đồ và tô màu các nét cơ bản, chữ số rỗng.
* Góc xây dựng: Xây dựng công viên mùa xuân
* Góc thực hành cuộc sống: Thực hành mặc áo nhanh, gấp áo, lồng tất (MT8) 

	MT8

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành – rèn các kĩ năng: Trẻ biết lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá… Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả...
- Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, biển báo giao thông 
- Nghe đọc truyện: Sự tích hoa phù dung, quả bầu tiên, sự tích ngày tết 

	

	Hoạt động chiều
	- Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, biển báo giao thông 
- Nghe đọc truyện: Sự tích hoa phù dung, quả bầu tiên, sự tích ngày tết
- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép
- Kể chuyện – đóng kịch: Sự tích cây nêu ngày tết. 
- Hát các bài hát về thực vật. 
- Rèn kĩ năng tạo hình: nặn, cầm bút, tư thế ngồi
- Chơi theo ý thích
- Tham gia phòng Kidsmat
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	
	
	
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
1. Chuẩn bị:
- Giáo viên đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho các tiết dạy và hoạt động trong tháng. 
2. Nội dung:
- Nội dung lựa chọn phù hợp với kế hoạch của tháng. 
* Cần bổ sung thêm nội dung đóng kịch
3. Hình thức tổ chức:
- Các hình thức giảng dạy trẻ dễ tiếp thu và hứng thú tham gia
4. Kĩ năng của trẻ:
- 11/16 MT đạt 100%
+ MT 81:M Hào, N Diệp, T Trúc  CĐ
+ MT 61: B Hân,ATuấn CĐ
+ MT 27: T Bình, H Đăng  CĐ
+ MT 6:Châu Anh,M Quân  CĐ
+ MT 96: Gia Bảo, Quốc Bảo  CĐ
* Cần rèn thêm kĩ năng cắt, dán và kĩ năng trả lời câu hỏi


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
- Thực hiện đúng kế hoạch đề ra
- Soạn bài đúng tiến độ
- Sử dụng đúng phương pháp bộ môn
- Các MT được đánh giá phù hợp.





